
TRƯỜNG THPT THẠNH LỘC 

TỔ VẬT LÝ 

TIẾT 29-30 

Ôn tập kiểm tra cuối kì 1 

 
C. TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT 

Câu 1. Phát biểu nào sau đây không đúng đối với đoạn mạch xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần? 

A. Điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch luôn sớm pha /2 so với cường độ dòng điện. 

B. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch bằng 0. 

C. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch được tính bằng công thức I = U.L. 

D. Tần số của điện áp càng lớn thì dòng điện càng khó đi qua cuộn dây. 

Câu 2. Đối với mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần, phát biểu nào sau đây không đúng? 

A. Công suất tiêu thụ bằng 0. 

B. Độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp giữa hai đầu mạch bằng /2. 

C. Cường độ dòng điện hiệu dụng tăng khi tần số dòng điện giảm. 

D. Cảm kháng của đoạn mạch tỷ lệ thuận với chu kỳ của dòng điện. 

Câu 3. Trong mạch xoay chiều chỉ có tụ điện thì 

A. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có biểu thức I=  

B. dung kháng của tụ điện tỷ lệ thuận với tần số của dòng điện. 

C. điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch luôn trễ pha /2 so với cường độ dòng điện. 

D. điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch luôn sớm pha /2 so với cường độ dòng điện. 

Câu 4. Trên đoạn mạch chỉ có điện trở và cuộn cảm thuần mắc nối tiếp thì 

A. điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch nhanh pha /2 so với cường độ dòng điện. 

B. dòng điện trong đoạn mạch trễ pha so với điện áp giữa 2 đầu đoạn mạch. 

C. công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch bằng tổng công suất tỏa nhiệt của điện trở và cuộn cảm. 

D. điện áp giữa 2 đầu điện trở nhanh pha hơn điện áp giữa 2 đầu cuộn cảm /2. 

Câu 5. Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp, nếu cường độ dòng điện trễ pha so với điện áp giữa 

hai đầu đoạn mạch thì ta kết luận được là 

A. đoạn mạch có điện trở và tụ điện.      B. đoạn mạch có cảm kháng lớn hơn dung 

kháng. 

C. đoạn mạch chỉ có tụ điện.                   D. đoạn mạch không thể có tụ điện. 

Câu 6. Trong một đoạn mạch xoay chiều, hệ số công suất bằng 1 khi 

A. đoạn mạch không có điện trở thuần.  B. đoạn mạch không có tụ điện. 

C. đoạn mạch không có cuộn cảm thuần.  D. đoạn mạch chỉ có điện trở thuần.  

Câu 7. Trong mạch điện có cường độ i = I0cos(t + ) (A) chạy qua. Điện áp giữa hai đầu 

đoạn mạch có biểu thức u = U0cos(t + ) (v). Điện năng tiêu thụ trên đoạn mạch trong thời 

gian t được tính bằng biểu thức 

A. W= U0I0t  B. W= 0 0
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Câu 8. Trong máy phát điện xoay chiều 1 pha có p cặp cực và có rôto quay với tốc độ n vòng 

mỗi phút thì tần số dòng điện tạo được có giá trị là 

A. f = p.n  B. f = 
.
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Câu 9. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều 3 pha dựa trên 

A. hiện tượng tự cảm.                        B. hiện tượng cảm ứng điện từ. 

C. tác dụng của từ trường quay.          D. tác dụng của dòng điện trong từ trường. 

Câu 10. Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng 

A. cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng bị cản trở nhiều. 

B. cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng nhỏ càng bị cản trở nhiều. 

C. cản trở dòng điện, dòng điện có tần số càng lớn càng ít bị cản trở. 

D. ngăn cản hoàn toàn dòng điện. 

Câu 11. Trong đoạn mạch RLC nối tiếp, độ lệch pha giữa dòng điện và hiệu điện thế giữa hai 

đầu đoạn mạch phụ thuộc vào 

A. cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch.   C. cách chọn gốc tính thời gian. 

B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch  D. tính chất của mạch điện. 

Câu 12. Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Nếu tăng tần số của điện áp  xoay 

chiều áp vào đoạn mạch thì  

A. dung kháng tăng.                                       B. cảm kháng giảm. 

C. dung kháng giảm và cảm kháng tăng.      D. điện trở tăng. 

Câu 13. Chọn câu sai. Trong mạch điện xoay chiều, điện năng không tiêu thụ trên 

A. tụ điện.     B. cuộn cảm thuần. 

C. tụ điện và cuộn cảm.   D. tụ điện và cuộn cảm thuần.  

Câu 14. Chọn câu sai. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh ta có thể tạo ra hiệu điện 

thế hiệu dụng giữa hai đầu 

A. cuộn cảm lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. 

B. tụ điện lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. 

C. điện trở lớn hơn hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch. 

D. tụ điện bằng hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm.  

Câu 15. Chọn câu sai. Đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn dây thuần cảm L thì 

A. dòng điện luôn trễ pha /2 so với điện áp. 

B. đoạn mạch không tiêu thụ năng lượng điện. 

C. hệ số công suất bằng không và tổng trở đoạn mạch bằng L. 

D. mạch có tính dung kháng. 

Câu 16. Chọn câu sai. Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp 

A. khi cosφ=0, đoạn mạch không tiêu thụ điện. 

B. khi cosφ=0, đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. 

C. khi cosφ=1, điện áp hai đầu đoạn mạch cùng pha với dòng điện. 

D. khi cosφ=1, đoạn mạch chỉ có điện trở thuần hay đoạn mạch RLC nối tiếp có ZL=ZC. 

Câu 17. Dòng điện xoay chiều 3 pha được tạo bởi 

A. ba dòng điện một pha có tần số giống nhau. 

B. ba máy phát điện xoay chiều một pha độc lập. 

C. một máy phát điện xoay chiều ba pha. 

D. ba dòng điện một pha lệch nhau 2π/3 từng đôi một. 

Câu 18. Trong máy phát điện 

A. phần cảm là bộ phận đứng yên và phần ứng là bộ phận chuyển động. 

B. phần cảm là bộ phận chuyển động và phần ứng đứng yên . 

C. cả phần cảm và phần ứng đều đứng yên. 

D. tùy vào cấu tạo của máy, phần cảm và phần ứng có thể đứng yên hay chuyển động.  

Câu 19. Đoạn mạch xoay chiều chỉ có tụ điện C thì 
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A. đoạn mạch không tiêu thụ năng lượng điện. B. dòng điện luôn trễ pha /2 so với điện áp.  

C. hệ số công suất lớn hơn 0.               D. tụ điện không cản trở dòng điện xoay 

chiều. 

Câu 20. Đoạn mạch nối tiếp R,L,C có dòng điện i sớm pha hơn điện áp u ở hai đầu đoạn mạch khi 

A. đoạn mạch có tính cảm kháng.  B. đoạn mạch không có L. 

C. đoạn mạch có tính dung kháng.  D. đoạn mạch không có C.                                         

Câu 21. Công thức nào sau đây không đúng đối với đoạn mạch RLC mắc nối tiếp? 

A. U = UR + UL + UC  B. u = uR + uL + uC 

C.  D.   

Câu 22. Công thức nào dưới đây biểu diễn đúng mối liên hệ giữa cường độ dòng điện, điện áp và 

tổng trở của đoạn mạch RLC bất kỳ 

A. i =   B. u =   C. u =    D. I0 =  

Câu 23. Biểu thức nào sau đây dùng để tính cường độ dòng điện hiệu dụng trên đoạn mạch chỉ có 

điện trở và tụ điện mắc nối tiếp? 

A.  B.    C.     D.  

Câu 24. Một máy biến áp được sử dụng làm máy tăng áp, đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp một điện 

áp xoay chiều. Bỏ qua mọi hao phí trong máy. Khi mạch thứ cấp kín thì 

A. điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp lớn hơn điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp. 

B. điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn thứ cấp nhỏ hơn điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn sơ cấp. 

C. cường độ hiệu dụng của dòng điện trong cuộn thứ cấp bằng cường độ hiệu dụng của dòng 

điện trong cuộn sơ cấp. 

D. cường độ hiệu dụng của dòng điện trong cuộn thứ cấp lớn hơn cường độ hiệu dụng của dòng 

điện trong cuộn sơ cấp. 

Câu 25. Chọn câu sai. Máy biến áp 

A. dùng để tăng điện áp trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, để giảm hao phí. 

B. là thiết bị biến đổi điện áp xoay chiều, thay đổi cường độ và tần số dòng điện. 

C. hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ. 

D. gồm lõi biến áp và hai cuộn dây có số vòng khác nhau. 

Câu 26. Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có dung kháng lớn hơn cảm kháng. Nếu điện trở của 

đoạn mạch giảm đến 0 thì độ lệch pha của điện áp so với cường độ dòng điện là 

A. /2   B. -/2   C. 0    D.  

Câu 27. Chọn câu đúng. Một máy biến áp được mắc vào một nguồn xoay chiều có điện áp hiệu 

dụng 200V, thì điện áp ở tải là 500V. Bỏ qua mọi hao phí. 

A. Công suất điện ở cuộn thứ cấp gấp 2,5 lần ở cuộn sơ cấp. 

B. Đó là máy tăng áp, cường độ hiệu dụng trong cuộn thứ cấp bằng 2,5 lần trong cuộn sơ cấp. 

C. Đó là máy tăng áp, số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp 2,5 lần của cuộn thứ cấp. 

D. Đó là máy tăng áp, cường độ hiệu dụng trong cuộn thứ cấp bằng 0,4 lần trong cuộn sơ cấp.    

Câu 28. Đặt vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm mắc nối tiếp với điện trở thuần 

một điện áp xoay chiều, biết cảm kháng của cuộn dây bằng  lần điện trở. Điện áp giữa hai 

đầu đoạn mạch so với dòng điện  

A. sớm hơn một góc π/3.    B. trễ hơn một góc π/3.  

C. sớm hơn một góc π/6.    D. trễ hơn một góc π/6. 

Câu 29. Dòng điện xoay chiều chạy trong đoạn mạch có biểu thức i = 4cos(100πt+ )(A), thì 

A. chu kỳ dòng điện là 0,02s.   C. giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện là 4A. 
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B. tần số dòng điện là 100Hz.   D. cường độ dòng điện i sớm pha π/3 so với hiệu 

điện thế. 

Câu 30. Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng giữa 2 đầu các phần tử trên 

lần lượt bằng 25V, 50V và 25V. Kết luận nào dưới đây đúng đối với đoạn mạch này? 

A. Hệ số công suất của đoạn mạch bằng 0,5. 

B. Công suất tỏa nhiệt trên điện trở bằng một nửa công suất tỏa nhiệt của đoạn mạch. 

C. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch bằng 100V. 

D. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch biến thiên sớm pha /4 so với cường độ dòng điện. 

Câu 31. Đặt vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện một điện áp xoay chiều có biểu thức 

u=U0cos(ωt+φu) thì cường độ dòng điện chạy qua tụ có biểu thức i = I0cos(ωt + ), với 

A. U0=I0C và φu= -
    

B. U0=I0C và φu=
    

C. U0= và φu=     D. U0= và φu= -  

Câu 32. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi và tần số f = 50Hz vào 2 đầu của 

một cuộn cảm thuần. Nếu cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm giảm 2 lần thì tần số 

dòng điện là 

A. 25Hz   B. 100Hz  C. 12,5Hz  D. 200Hz 

Câu 33. Đối với mạch RLC không phân nhánh 

A. uL trễ pha hơn i góc π/2.    B. điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch U=UR+UL+UC. 

C. uC sớm pha hơn i góc π/2.     D. độ lệch pha của uAB và uR  tính bởi công thức tanφ = 

. 

Câu 34. Với đoạn mạch RLC nối tiếp, thay đổi R thì công suất trên đoạn mạch cực đại khi 

A. R=ZL-ZC  và  Pmax= .          B. R=ZL-ZC  và  Pmax= . 

C. R=|ZL-ZC|  và  Pmax= .         D. R=|ZL-ZC|  và  Pmax= . 

Câu 35. Trong đoạn mạch xoay chiều có RLC mắc nối tiếp, cảm kháng đang có giá trị nhỏ hơn 

dung kháng. Muốn có cộng hưởng điện xảy ra, người ta  

A. giảm tần số dòng điện.             C. giảm điện trở thuần của đoạn mạch. 

B. giảm chu kì dòng điện.             D. tăng điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch. 

Câu 36. Trong đoạn mạch RLC nối tiếp đang xảy ra cộng hưởng điện. Nếu tăng tần số của điện 

áp đặt vào hai đầu đoạn mạch thì cường độ dòng điện trên đoạn mạch 

A. trễ pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

B. sớm pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.  

C. đồng pha so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. 

D. có giá trị hiệu dụng tăng. 

Câu 37. Chọn câu sai. Trong quá trình truyền tải điện năng đi xa, công suất hao phí 

A. tỉ lệ với thời gian truyền điện. 

B. tỉ lệ với chiều dài đường dây tải điện. 

C. tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp hai đầu dây ở trạm phát điện. 

D. tỉ lệ với bình phương công suất truyền đi. 

Câu 38. Chọn câu đúng.  Khi có cộng hưởng điện thì 

A. cường độ dòng điện có giá trị không phụ thuộc điện trở R. 

B. điện áp trên hai bản tụ đạt cực đại. 

C. độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp trên  hai bản tụ đạt giá trị cực đại. 

D. điện áp hai đầu điện trở R đạt cực đại. 
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Câu 39. Chọn câu sai. Khi có cộng hưởng điện thì 

A. điện trở R bằng tổng trở của mạch.  B. uL và u vuông pha. 

C. uR và u cùng pha                 D. uL và uC cùng pha. 

Câu 40. Chọn câu sai. Trong mạch điện xoay chiều không phân nhánh khi điện dung của tụ điện 

thay đổi và thỏa mãn điều kiện =  thì 

A. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt cực đại. 

B. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện và cuộn cảm bằng nhau. 

C. tổng trở của mạch đạt giá trị lớn nhất. 

D. hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu điện trở đạt cực đại. 

Câu 41. Dung kháng của mạch RLC nối tiếp đang có giá trị nhỏ hơn cảm kháng. Muốn xảy ra 

hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch, ta phải 

A. tăng điện dung tụ điện.         B. tăng hệ số tự cảm của cuộn dây. 

C. giảm điện trở của mạch.    D. giảm tần số dòng điện xoay chiều. 

Câu 42. Trong việc truyền tải điện năng, để giảm công suất hao phí trên đường dây đi 100 lần thì 

phải 

A. tăng điện áp lên 100 lần.   B. tăng điện áp lên 10 lần. 

C. giảm điện áp đi 100 lần.   D. giảm điện áp lên 10 lần. 

Câu 43. Chọn câu sai. Cho mạch RLC nối tiếp có C thay đổi, điện áp của mạch không đổi. Khi 

hệ số công suất cực đại thì 

A. Pmax = R.I2    B. Pmax = UI        C. Pmax =         D. Z 

= R 

Câu 44. Chọn câu sai. Đặt điện áp xoay chiều u= U0cost(V) vào hai đầu đoạn mạch R-Lr-C nối 

tiếp. Khi cộng hưởng điện thì 

A. Imax=     B. Pmax=  

C. điện áp giữa hai đầu mạch sớm pha π/2 so với điện áp giữa hai bản tụ. 

D. điện áp giữa hai đầu cuộn dây và tụ điện bằng 0. 

Câu 45. Chọn câu sai. Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp. Nếu ω2 = 

 thì 

A. tổng trở của mạch bằng R. 

B. hệ số công suất của mạch nhỏ hơn 1. 

C. điện áp hai đầu điện trở đạt cực đại. 

D. cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp.  
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